
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng 02  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Bổ sung và cập nhật danh sách người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung và cập nhật lại danh sách 59 người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng: 

1. Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn (gồm 04 người hành nghề). 

2. Bệnh viện quốc tế Phương Châu Sóc Trăng (gồm 07 người hành 

nghề). 

3. Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng (gồm 20 người hành nghề). 

4. Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi (gồm 03 người hành nghề). 

5. Phòng khám đa khoa Bác sĩ Hên 2 (gồm 02 người hành nghề). 

6. Phòng khám đa khoa Tuyết Nga (gồm 02 người hành nghề). 

7. Phòng khám đa khoa Bác sĩ Hên  (gồm 06 người hành nghề). 

8. Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị (gồm 08 người hành nghề). 

9. Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng (gồm 07 người hành nghề). 

 (Danh sách người hành nghề đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Lưu: VP; NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 



PHÊ DUYỆT BỔ SUNG VÀ CẬP NHẬT DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, TỈNH SÓC TRĂNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT, ngày    /02/2024 của Giám đốc Sở Y tế) 

STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

I BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG TUẤN     

1 Lê Thị Hồng Hạnh 
006308/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Thứ 2, thứ 6, thứ 7, CN: Sáng 7g-

11g, Chiều 13g-17g 

Thứ 3, thứ 5: Sáng 7g-11g, chiều 

17g-20g 

BS KBCB Chẩn 

đoán hình ảnh 
  Bổ sung 

2 Trần Minh Triết 
006299/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 7, 

CN: Sáng 7g-11g, Chiều 13g-17g 

BS KBCB Nội 

khoa 
  Bổ sung 

3 Nguyễn Tuấn Nghĩa 
05094/ST-

CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 7, 

CN: Sáng 7g-11g, chiều 13g-17g 

BS KBCB Nội 

khoa 
  

Ngừng làm 

việc tại bệnh 

viện từ 

01/02/2024 

4 Võ Đức Tính Chưa được cấp Thực hành KBCB 
Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng: 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g 

Bác sĩ thực hành, 

Khoa khám bệnh 
    

II BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG     



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

1 Trần Thùy An 
006339/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Chuẩn đoán hình ảnh 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BS KBCB chuyên 

khoa CĐHA 
  Tăng mới 

2 Trần Thị Hoa Ni 
000960/BL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ sản - KHHGĐ 

Thứ 2 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Ngoài giờ hành chính hoặc khi 

không có lịch làm việc tại cơ sở 

chính thức 

BS KBCB Sản 

Phụ Khoa - 

KHHGĐ 

Bệnh viện 

Quốc tế 

Phương 

Châu 

Tăng mới  

(Không khám 

BHYT) 

3 Nguyễn Minh Đức 
035460/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Thứ 6 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Ngoài giờ hành chính hoặc khi 

không có lịch làm việc tại cơ sở 

chính thức 

BS KBCB chuyên 

khoa Nội 

Bệnh viện 

Quốc tế 

Phương 

Châu 

Tăng mới  

(Không khám 

BHYT) 

4 
Nguyễn Thị Yến 

Kha 

006346/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội Vụ 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Điểu dưỡng   Tăng mới  



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

5 Nguyễn Phúc Toàn 
006353/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội Vụ 

Từ thứ 2 chủ nhật 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Điểu dưỡng   Tăng mới  

6 Ngũ Quốc Vĩ 
003499/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ sản. 

Chủ nhật 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Ngoài giờ hành chính hoặc khi 

không có lịch làm việc tại cơ sở 

chính thức 

BS KBCB Sản 

Phụ khoa 

Trường Đại 

học Y dược 

Cần Thơ 

Tăng mới  

(Không khám 

BHYT) 

7 Ngô Lê Trân 
05312/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

Tế - Bộ Nội vụ 

Thứ 2 đến Chủ nhật 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Y sĩ   Bào giảm  

III BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC TRĂNG     

1 Trương Quốc Toàn 
005690/ST-

CCHN 
Chuyên khoa Nội 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ, Khoa 

Nhiễm 
  

Điều động 

Khoa/Phòng 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

2 Dương Đông Hồ 
004506/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ truyền; Thực hiện 

Kỹ thuật chuyên môn Phục hồi 

chức năng 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Y sỹ; Cao đẳng 

Kỹ thuật PHCN, 

Khoa Y học cổ 

truyền 

  
Thay đổi 

CCHN 

3 Dương Hoàng Diệu 
1549/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Dược, Khoa 

Dược 
  

Thay đổi 

CCHN 

4 Trần Thị Diệu Linh 
000207/ST-

CCHN 
Chuyên khoa Xét nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN Xét nghiệm, 

Khoa Hóa sinh - 

Vi sinh 

  
Thay đổi 

CCHN 

5 Đặng Thị Tú Quyên 
001646/ST-

CCHN 
Chuyên khoa Xét nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN Xét nghiệm, 

Khoa Huyết học 

truyền máu 

  

Thay đổi chức 

danh chuyên 

môn 

6 Võ Hoàng Hiếu 
004322/ST-

CCHN 
Chuyên khoa Xét nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN Xét nghiệm, 

Khoa Giải phẫu 

bệnh 

  

Thay đổi chức 

danh chuyên 

môn 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

7 Mai Xuân Nhật 
003782/ST-

CCHN 
Chuyên khoa Xét nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN Xét nghiệm, 

Phòng QLCL-

CĐT 

  
Thay đổi 

CCHN 

8 Chiêm Tuyết Nghi 
006341/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

BS, Khoa Ung 

bướu 
    

9 Dương Trâm Anh 
006338/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

BS, Khoa Mắt     

10 Hứa Quang Khải 
006300/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

chuyên khoa Nội soi 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

BS, Khoa Thăm 

dò chức năng 
    

11 
Lê Trần Quang 

Sáng 

006314/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

chuyên khoa Nội 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

BS, Khoa Phẫu 

thuật - gây mê hồi 

sức 

    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

12 
Nguyễn Phạm Tuấn 

Chiêu 

006327/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN. Điều dưỡng, 

Khoa Nội 2 
    

13 
Huỳnh Thân 

Thương 

006357/ST-

CCHN 

Chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

BS, Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 
    

14 Phan Hồng Kha 
006335/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

chuyên khoa Nội 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

BS, Khoa Cấp cứu 

tổng hợp 
    

15 
Nguyễn Thị Mai 

Anh 

005451/ST-

CCHN 
Chuyên khoa Nội 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ, Khoa Nội 

1 
  

Thay đổi thời 

gian hành 

nghề 

16 Lâm Cẩm Huỳnh 
006328/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN. Điều dưỡng, 

Khoa Nội 1 
    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

17 Phan Hữu Nghĩa 
006329/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Nội 1 
    

18 Nguyễn Minh Hiếu 
005381/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Nội 2 
    

19 Trần Quốc Thắng 
006323/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Chấn 

thương chỉnh hình 

    

20 Sơn Thị Lệ Nguyên 
006324/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Chấn 

thương chỉnh hình 

    

IV BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN – NHI SÓC TRĂNG     

1 Lý Quốc Trung 
002483/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Tiến sĩ-Bác sĩ, Phó 

Giám đốc Bệnh 

viện 

  Bổ sung mới 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

2 
Nguyễn Hữu 

Khương 

004308/ST-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân xét 

nghiêm - Khoa 

Xét nghiệm 

  
Sửa chứng chỉ 

hành nghề. 

3 
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền 

000188/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ Sản Phụ 

khoa, Trưởng 

Khoa Hậu phẫu - 

Hậu sản 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Hoàng 

Tuấn. Làm 

vào các 

ngày thứ 7 

và chủ nhật.  

Thay đổi thời 

gian hành 

nghề. Bổ sung 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác. 

V PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐA KHOA BÁC SĨ HÊN 2     

1 Trần Đăng Khoa 
003031/ST - 

CCHN 

Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh Y 

học 

Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Từ thứ 2 đến thứ 7 

Cử nhân kỹ 

thuật hình ảnh - 

Phòng X quang 

  

Nghĩ việc từ 

25/01/2024 

2 Đặng Minh Tấn 
03987/ST - 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về hình ảnh y học 

Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Từ thứ 2 đến thứ 7 

Cử nhân kỹ 

thuật hình ảnh - 

Phòng X quang 

  

Thêm mới 

27/01/2024 

VI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TUYẾT NGA    
 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

1 Ngô Thanh Bình 
0002532/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng và Y học cổ truyền 

Từ 07 giờ đến 17 giờ.  

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Kỹ thuật viên 

VLTL - PHCN 
 

 

2 
Nguyễn Thị Cẩm 

Tiên 

1364/ CCHN-

D-SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ 07 giờ đến 17 giờ.  

Từ thứ 2 đến chủ nhật 
Dược sĩ  

 

VII PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÁC SĨ  HÊN     

1 Đặng Minh Tấn 
03987/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

 KTV thực hiện 

chụp phim 

x_quang tại 

khoa chẩn đoán 

hình ảnh 

  

Nghĩ Việc 

Ngày 

26/01/2023 

2 Trương Thị Bích Út 
000025/ST-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa nội tổng hợp 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ nội khoa, 

chuyên khoa 

Siêu âm 

  

 Vào Làm 

Ngày 

01/02/2024 

3 Phương Thế Đông 
005610/ST-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Thực hiện công 

tác chuyên môn 

tại khoa xét 

nghiệm 

  

 Vào Làm 

Ngày 

01/02/2024 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

4 Hồ Vĩnh An 
005594/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ chuyên 

khoa Nhi, 

Ngoại 

  

Nghĩ Việc 

Ngày 

29/12/2023 

5 Hứa Thanh Vân 
002526/ST-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Thực hiện công 

tác chuyên môn 

tại khoa xét 

nghiệm 

  

Nghĩ Việc 

Ngày 

30/01/2023 

6 Trần Đăng Khoa 
003031 /ST-

CCHN 

Cử nhân kỹ thuật hình ảnh Y 

Học 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Cử nhân kỹ 

thuật hình ảnh 

Y Học, Thực 

hiện công tác 

tại phòng chụp 

X_Quang 

  

 Vào Làm 

Ngày 

27/01/2024 

VIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THẠNH TRỊ    
 

1 Nguyễn Thị Diễm 
03839/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

Y sĩ KBCB 

TYT xã Lâm 

Tân 

 

 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

2 Nguyễn Thị Tuyền 
0002652/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011  của BYT tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

PT TYT - Hộ 

sinh chăm sóc 

bệnh  TYT xã 

Lâm Tân 

 

 

3 Lê Duy Phương 
411/ST-

CCHND 

Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc 

của danh nghiệp, Tủ thuốc Trạm 

Y tế, Cơ sở bán thuốc lẻ thuốc 

Đông Y, thuốc từ Dược liệu 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

Dược sĩ cấp 

phát thuốc TYT 

xã Lâm Tân 

 

 

4 Nguyễn Thành Nam 
03251/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

Trưởng TYT  

xã Lâm Tân 

 Bác sĩ KBCB 

 

 

5 Lâm Cường 
0002862/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

Y sĩ KBCB 

TYT xã Lâm 

Tân 

 

 

6 Bùi Thị Bé Thương 
005395/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của BYT-

BNV 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

Y sĩ KBCB 

TYT xã Lâm 

Tân 

 

 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

7 Mạch Xuân Loan 
0002718/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

Y sĩ KBCB 

TYT xã Lâm 

Tân 

 

 

8 Lâm Út 
0002893/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

Y sĩ KBCB xã 

Lâm Tân 
 

 

IX TRUNG TÂM Y TẾ TP SÓC TRĂNG    
 

1 Phạm Phú Hậu 
0003370/ST-

CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 

6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BS CKI. Viên 

chức Khoa 

kiểm soát bệnh 

tật và 

HIV/AIDS, 

khám bệnh 

ngoại khoa, 

khám và điều 

trị ARV 

Hành nghề 

ngoài giờ 

hành chính 

theo giấy 

phép hoạt 

động số 

0968/ST-

GPHĐ, 

ngày 

16/9/2020 

của Sở Y 

tế. 

Bổ sung 

đăng ký 

hành nghề 

ngoài giờ   



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

2 Danh Tiền 
04817/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Đang học Chuyên khoa I tại 

trường Y Cần Thơ 

BS khám bệnh 

ngoại khoa, 

định hướng 

chẩn đoán hình 

ảnh phụ trách 

phòng X quang, 

Trưởng phòng 

KH-NV-ĐD-

QLCL 

Hành nghề 

ngoài giờ 

hành chính 

tại Bệnh 

viện Quân 

dân y vào 

ngày thứ 7, 

chủ nhật. 

Bổ sung 

đăng ký 

hành nghề 

ngoài giờ  

3 Nguyễn Thị Thơi 
02953/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh Răng 

Hàm Mặt thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

24/05/2015 của Bộ Y tế-Bộ Nội 

vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 

6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Cử nhân Y tế, 

hỗ trợ phòng 

khám Nha, sơ 

cứu ban đầu, 

nhân viên 

phòng TC-HC-

KT 

Không 

Điều chirnh 

số CCHN 

4 
Đinh Thị Kiều 

Hạnh 

002917/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư Liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 

6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Cử nhân hộ 

sinh, nhân viên 

khoa Ngoại-

Sản, CSSKSS 

Không 

Điều chirnh 

số CCHN 

5 
Nguyễn Thị Thu 

Lam 

004169/ST-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 

6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Cử nhân xét 

nghiệm, tham 

gia xét nghiệm, 

tham gia hoạt 

động phòng 

chống Lao, thu 

dung bệnh mới, 

nhân viên khoa 

Tại PK BS 

Hồng: Thứ 

7, Chủ nhật 

và ngày 

nghỉ từ 

8h30 đến 

20h tối. 

Điều chirnh 

số CCHN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

Kiểm soát bệnh 

tật & 

HIV/AIDS. 

6 Trương Thị Bích Út 
000025/ST-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh  

chuyên khoa nội tổng hợp 
  

BS CKI. Viên 

chức  

Khoa khám 

bệnh 

  

Nghỉ hưu 

từ ngày  

01/01/2024 

7 Lê Kim Loan 
0002911/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 

6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BS khám chữa 

bệnh, Phó 

trưởng TYT-P4 

Hành nghề 

ngoài giờ 

hành chính 

tại Bệnh 

viện Quân 

dân y vào 

ngày thứ 7, 

chủ nhật. 

Bổ sung 

đăng ký 

hành nghề 

ngoài giờ  
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